
TT Mã SV Họ và tên Lớp Điểm TBC Điểm rèn luyện 

I Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc:

1 17050205 Vũ Thị Thanh Đào QH-2017-E KTQT 3,66 90

2 17050228 Trần Bích Huệ QH-2017-E KTQT 3.66 94

3 17050638 Cao Thị Quế QH-2017-E KTQT-CLC 3.72 90

4 17050658 Vũ Hồng Tươi QH-2017-E KTQT-CLC 3.72 90

5 17050561 Đỗ Thị Ngọc Ánh QH-2017-E KTQT-CLC 3.62 91

6  17050484 Phạm Minh Hoa QH2017-E KẾ TOÁN  3.65 92

7  17050464 Nguyễn Thị Sao Chi QH2017-E KẾ TOÁN  3.67 90

8 17050408 Trần Minh Hiếu QH-2017-E TCNH 3.71 97

9 17050419 Phạm Thị Hương Linh QH-2017-E TCNH 3.61 96

II Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi

1  17050376 Đào Thu Trang QH-2017-E QTKD  3.69 88

2  17050339 Đào Thị Nhật Lệ QH-2017-E QTKD  3.55 89

3  17050377 Phan Thị Thu Trang QH-2017-E QTKD  3.54 85

4  17050320 Nguyễn Thị Hằng QH-2017-E QTKD  3.48 81
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5  17050345 Vũ Hải Ly QH-2017-E QTKD  3.48 87

6  17050327 Nguyễn Thị Thanh Huyền QH-2017-E QTKD  3.43 93

7 17050347 Nguyễn Thị Mai QH-2017-E QTKD 3.51 81

8  17050332 Liễu Thu Hương QH-2017-E QTKD  3.35 89

9  17050349 Hồng Trà My QH-2017-E QTKD  3.35 84

10  17050387 Bùi Thị Xuân QH-2017-E QTKD  3.32 85

11  17050358 Nguyễn Yến Nhi QH-2017-E QTKD  3.31 80

12  17050677 Nguyễn Thị Xuân Hòa QH-2017-E QTKD-CLC  3.54 92

13  17050665 Trần Ngọc Vân Chi QH-2017-E QTKD-CLC  3.49 89

14  17050733 Nguyễn Thị Xuyên QH-2017-E QTKD-CLC  3.49 93

15  17050684 Nguyễn Thu Huyền QH-2017-E QTKD-CLC  3.34 89

16  17050698 Đặng Hương Ly QH-2017-E QTKD-CLC  3.27 81

17  17050716 Phạm Thuý Quỳnh QH-2017-E QTKD-CLC  3.25 82

18 17050269 Dương Yến Nhi QH-2017-E KTQT 3.7 88

19 17050198 Nguyễn Thị Bình QH-2017-E KTQT 3.65 81

20 17050194 Phạm Thị Vân Anh QH-2017-E KTQT 3.64 81

21 17050789 Nguyễn Thị Thu Hà QH-2017-E KTQT 3.59 88

22 17050231 Hồ Thanh Huyền QH-2017-E KTQT  3.59 81

23 17050259 Phan Thanh Minh QH-2017-E KTQT 3.58 80

24 17050283 Nguyễn Hoài Thu QH-2017-E KTQT  3.56 83

25 17050213 Ngô Thị Thu Hà QH-2017-E KTQT 3.55 82
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26 17050260 Nguyễn Thị Mơ QH-2017-E KTQT 3.52 81

27 17050290 Phạm Thị Huyền Trang QH-2017-E KTQT 3.52 90

28 17050203 Hoàng Thùy Dương QH-2017-E KTQT 3.5 83

29 17050209 Phạm Đào Hương Giang QH-2017-E KTQT 3.49 84

30 17050214 Nguyễn Thị Thu Hà QH-2017-E KTQT  3.46 85

31 17050239 Hoàng Thị Thu Hương QH-2017-E KTQT  3.44 85

32 17050280 Nguyễn Thị Sen QH-2017-E KTQT  3.40 81

33 17050268 Nguyễn Lan Nhi QH-2017-E KTQT 3.39 81

34 17050195 Dương Thị Ngọc Ánh QH-2017-E KTQT 3.38 86

35 17050301 Đào Thị Kim Tuyến QH-2017-E KTQT 3.38 80

36 17050207 Vũ Thành Đạt QH-2017-E KTQT  3.36 81

37 17050216 Trần Hồng Hạnh QH-2017-E KTQT  3.32 83

38 17050251 Phạm Thị Linh QH-2017-E KTQT  3.32 84

39 17050307 Nguyễn Thị Xinh QH-2017-E KTQT 3.29 85

40 17050252 Cao Thùy Linh QH-2017-E KTQT  3.28 85

41 17050302 Lưu Thị Ánh Tuyết QH-2017-E KTQT 3.26 80

42 17050277 Phạm Thị Thanh Quyên QH-2017-E KTQT  3.26 81

43 17050206 Vũ Thị Đào QH-2017-E KTQT 3.26 84

44 17050212 Nguyễn Thị Hà QH-2017-E KTQT  3.24 81

45 17050196 Đỗ Ngọc Bích QH-2017-E KTQT  3.22 82

46 17050293 Nguyễn Thị Thu Trang QH-2017-E KTQT 3.21 80
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47 17050243 Vũ Ngọc Lê QH-2017-E KTQT  3.20 81

48 17050554 Bùi Thị Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.69 84

49 17050543 Nguyễn Thị Diễm Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.66 86

50 17050639 Đào Diễm Quỳnh QH-2017-E KTQT-CLC  3.58 81

51 17050636 Nguyễn Công Diệu Phương QH-2017-E KTQT-CLC  3.57 86

52 17050552 Phạm Quỳnh Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.51 92

53 17050624 Nguyễn Thị Quỳnh Nga QH-2017-E KTQT-CLC 3.5 88

54 17050613 Ngô Phương Linh QH-2017-E KTQT-CLC  3.40 81

55 17050560 Nguyễn Thị Minh Ánh QH-2017-E KTQT-CLC 3.38 81

56 17050566 Nguyễn Minh Châu QH-2017-E KTQT-CLC 3.38 91

57 17050565 Vũ Ngọc Bảo QH-2017-E KTQT-CLC  3.37 85

58 17050549 Nguyễn Minh Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.36 84

59 17050545 Đinh Thị Hoàng Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.35 88

60 17050589 Nguyễn Thị Thu Hiền QH-2017-E KTQT-CLC 3.31 92

61 17050615 Trần Thuỳ Linh QH-2017-E KTQT-CLC  3.28 82

62 17050655 Nguyễn Thị Ngọc Tú QH-2017-E KTQT-CLC  3.28 86

63 17050582 Lê Thị Hồng Hạnh QH-2017-E KTQT-CLC 3.27 80

64 17050591 Vũ Thị Thu Hòa QH-2017-E KTQT-CLC  3.26 83

65 17050546 Nguyễn Thị Kim Anh QH-2017-E KTQT-CLC 3.24 81

66 17050640 Vũ Ngọc Quỳnh QH-2017-E KTQT-CLC  3.24 83

67 17050577 Lê Vương Hà QH-2017-E KTQT-CLC  3.23 80
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68 17050030 Lê Thị Giang QH-2017-E Kinh tế 3.5 80

69 17050051 Nguyễn Trần Nguyên Hương QH-2017-E Kinh tế 3.26 82

70 17050039 Nguyễn Thị Thuý Hiền QH-2017-E Kinh tế 3.52 84

71 17050066 Nguyễn Khánh Ly QH-2017-E Kinh tế 3.3 80

72 17050088 Vi Thị Thuận QH-2017-E Kinh tế 3.32 80

73 17050094 Hoàng Thị Thu Trang QH-2017-E Kinh tế 3.29 87

74 17050068 Trần Thị Năm QH-2017-E Kinh tế 3.57 80

75  17050498 Võ Thị Hoa Mai QH-2017-E Kế toán  3.66 89

76  17050483 Triệu Thị Hiến QH-2017-E Kế toán  3.23 86

77  17050488 Nguyễn Thị Huyền QH-2017-E Kế toán  3.43 80

78  17050496 Nguyễn Thị Luyến QH-2017-E Kế toán  3.55 83

79  17050499 Trương Quỳnh Mai QH-2017-E Kế toán  3.39 81

80  17050507 Lê Thị Hằng Nga QH-2017-E Kế toán  3.51 81

81  17050522 Hoàng Lê Phương Thảo QH-2017-E Kế toán  3.47 82

82  17050531 Trịnh Thị Huyền Trang QH-2017-E Kế toán  3.36 81

83  17050532 Hoàng Thị Kiều Trang QH-2017-E Kế toán  3.45 82

84  17050478 Ngô Thị Thu Hà QH-2017-E Kế toán  3.47 91

85  17050501 Đinh Thị Xuân Mai QH-2017-E Kế toán  3.37 90

86  17050512 Vũ Thị Nhung QH-2017-E Kế toán  3.38 81

87  17050534 Lê Thị Trang QH-2017-E Kế toán  3.37 81

88  17050540 Nguyễn Thị Hải Yến QH-2017-E Kế toán  3.28 82
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89 17050167 Bùi Thị Minh Tâm QH-2017-E KTPT 3.23 80

90 17050124 Phạm Thị Hà Giang QH-2017-E KTPT 3.55 87

91 17050110 Lê Ngọc Ánh QH-2017-E KTPT 3.21 83

92 17050160 Bùi Thu Phương QH-2017-E KTPT 3.23 80

93 17050426 Cù Huy Nam QH-2017-E TCNH 3.38 85

94 17050430 Nguyễn Như Ngân QH-2017-E TCNH 3.38 90

95 17050800 Trần Thị Hồng QH-2017-E TCNH 3.26 92

96 17050394 Nguyễn Phương Anh QH-2017-E TCNH 3.25 81

97 17050400 Đoàn Thị Mỹ Duyên QH-2017-E TCNH 3.24 80

98 17050447 Cồ Thị Huyền Trang QH-2017-E TCNH 3.23 80

99 17050401 Nguyễn Chí Đạo QH-2017-E TCNH 3.2 82

100 17050738 Nguyễn Linh Diệp QH-2017-E TCNH-CLC 3.29 85

101 17050743 Nguyễn Ngọc Hải QH-2017-E TCNH-CLC 3.29 93

III Sinh viên là cán bộ tích cực 

1  17050478 Ngô Thị Thu Hà QH-2017-E Kế toán  3.47 91

2 17050045 Đàm Thị Thu Huệ QH-2017-E Kinh tế 2.82 88

3  17050332 Liễu Thu Hương QH-2017-E QTKD  3.35 89

4 17050589 Nguyễn Thị Thu Hiền QH-2017-E KTQT-CLC 3.31 92

5 17050110 Lê Ngọc Ánh QH-2017-E KTPT 3.21 83

6 17050419 Phạm Thị Hương Linh QH-2017-E TCNH 3.61 96

IV Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt

1  17050489 Trịnh Như Hương QH-2017-E Kế toán  3.13 83
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2 17050624 Nguyễn Thị Quỳnh Nga QH-2017-E KTQT-CLC 3.5 88

Danh sách gồm 118 sinh viên.

TT Mã HV Họ và tên Lớp Điểm TB Ghi chú

I Học viên đạt kết quả cao trong học tập

1 18057653 Nguyễn Bá Chinh QH-2018-E.CH Kế toán 3.55

II Học viên là cán bộ lớp tích cực

1 18057665 Nguyễn Thế Lâm QH-2018-E.CH Kế toán 3.36 Lớp phó

Danh sách gồm 02 học viên.

(Kèm theo Quyết định số:     2152   /QĐ-ĐHKT ngày     19    tháng  7     năm 2021)

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC VIÊN QH-2018-E.CH KẾ TOÁN
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